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	UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số:           /BC-SKHCN
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày        tháng 7 năm 2023


	DỰ THẢO


BÁO CÁO
Đánh giá tác động chính sách của dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Trên cơ sở triển khai thực hiện Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ  và Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN Ngày 08/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương xây dựng Nghị quyết quy định định mức lập dự toán thực hiện  nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Để hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo đánh giá tác động chính sách của dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định định mức lập dự toán thưc hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:
1. Tổng quan
Thực hiện Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN), ngày 19/11/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định 20/2015/QĐ-UBND “Quy định quản lý và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. Từ khi được ban hành, Quyết định nêu trên là văn bản pháp lý quan trọng để Sở Khoa học và Công nghệ quản lý và xây dựng dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Tuy nhiên, ngày 10 tháng 01 năm 2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ  (sau đây gọi tắt là Thông tư số 03/2023/TT-BTC) có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 02 năm 2023; Ngày 08 tháng 5 năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, hiệu lực thi hành từ ngày 23 tháng 6 năm 2023. Như vậy Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng NSNN (sau đây gọi tắt là Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN) hết hiệu lực toàn phần từ ngày 23 tháng 6 năm 2023.
Ngoài ra, tại khoản 1, Điều 2 Thông tư số 03/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:  “Các định mức lập dự toán kinh phí  ngân sách nhà nước quy định tại Thông tư này là định mức tối đa áp dụng với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước”; “...Các địa phương căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách được giao để phê duyệt định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý”;“Trong trường hợp cần thiết, căn cứ khả năng cân đối ngân sách và điều kiện cụ thể của từng địa phương, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định bổ sung một số nội dung và mức chi ngoài các nội dung, định mức chi quy định tại Thông tư này để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN của địa phương đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế và theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn”.
[bookmark: _GoBack]Như vậy, các văn bản của Trung ương đã có đầy đủ để xây dựng dự toán kinh phí cho thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, vì vậy, việc ban hành Nghị quyết quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương là cần thiết và đúng quy định.
1.1. Phạm vi áp dụng
[bookmark: _Hlk108681511]Quy định định mức lập dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách tỉnh Hải Dương.
1.2. Đối tượng áp dụng
Cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách của tỉnh, các tổ chức, cá nhân có sử dụng ngân sách của tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
1.3. Quy định cụ thể
1.3.1. Mức chi làm căn cứ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Mức chi làm căn cứ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước ngân sách thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được áp dụng mức tối đa quy định tại Điều 4 Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính.
1.3.2 Mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
Mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ được áp dụng mức tối đa quy định tại Điều 6 Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính.
1.4. Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh. 
2. Đánh giá tác động của chính sách.
2.1. Sự cần thiết ban hành chính sách
Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính và Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ thay thế toàn bộ các Điều Khoản của Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BKHCN-BTC kể từ khi có hiệu lực. Do đó toàn bộ Chương III của Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định quản lý và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương cũng hết hiệu lực thi hành.
Theo quy định Điều 2 Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính quy định “Các định mức lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước quy định tại Thông tư này là định mức tối đa áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Căn cứ quy định tại Thông tư này, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là các bộ, cơ quan trung ương) và các địa phương căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách được giao để phê duyệt định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý để thực hiện thống nhất trong phạm vi bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đảm bảo phù hợp với đặc thù hoạt động khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan trung ương, địa phương và khả năng cân đối ngân sách được giao, nhưng tối đa không vượt quá định mức quy định tại Thông tư này”.
Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Hải Dương là cần thiết và đúng quy định.
2.2. Đánh giá tác động
2.2.1. Tác động xã hội
Quy định cụ thể mức chi đảm bảo việc lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ KH&CN một cách rõ ràng, thống nhất, tăng cường công khai, minh bạch trong sử dụng ngân sách nhà nước 
2.2.2. Tác động của thủ tục hành chính.
	Không phát sinh thêm thủ tục hành chính.
2.2.3. Tác động của hệ thống pháp luật.
Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Luật Ngân sách nhà nước, các quy định hiện hành của Trung ương, của tỉnh và phù hợp điều kiện thực tiễn của tỉnh Hải Dương.
2.2.4. Tác động đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
- Tác động tích cực:
Chính sách được ban hành sẽ thu hút được các nhà khoa học, các chuyên gia giỏi ở các Viện Trường Đại học, các cơ quan Trung ương tham gia nghiên cứu, tham gia các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ cho tỉnh góp phần nâng cao chất lượng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh, phù hợp với nguồn lực, tình hình thực tế của địa phương.
- Tác động tiêu cực:
Việc ban hành chính sách sẽ làm tăng kinh phí công tác quản lý và kinh phí của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, dự kiến 01 (một) năm ngân sách sự nghiệp khoa học sẽ tăng kinh phí công tác quản lý và kinh phí của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khoảng 7,0 tỷ đồng. Trong đó dự toán kinh phí quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tăng khoảng 1,0 tỷ đồng; dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ KH&CN tăng khoảng 6,0 tỷ đồng (có Biểu số liệu kèm theo). Tuy nhiên tổng số kinh phí tăng thêm hằng năm vẫn đảm bảo nằm trong tổng số ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ quản lý. 
2.3. Lấy ý kiến
Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản (Sở Khoa học và Công nghệ) đã có văn bản lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, gửi hồ sơ dự thảo Nghị quyết tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Hải Dương đồng thời thực hiện đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 30 ngày để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân, lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động của chính sách. Sau khi tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, cơ quan chủ trì, soạn thảo báo cáo tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến điều chỉnh hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định. Sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, tiếp tục hoàn thiện tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh gửi các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm định trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.
2.4. Giám sát và đánh giá
a) Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành: UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức thi hành chính sách; theo dõi việc hướng dẫn, tổ chức thi hành chính sách. Hàng năm, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình và kết quả thực hiện việc hỗ trợ theo chính sách, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.
b) Cơ quan giám sát: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát, đánh giá việc thi hành chính sách.
Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của chính sách quy định định mức lập kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Sở Khoa học và Công nghệ kính báo cáo./.

	Nơi nhận:
- UBND tỉnh;(để b/c)

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;          
- VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Tư pháp;
- Lưu: VT, KHTC.


	GIÁM ĐỐC







Phạm Văn Mạnh







